
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

TỈNH NINH BÌNH 

                   
Bản án số: 29/2017/HSST 

Ngày 22/11/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP, TỈNH NINH BÌNH 

  

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phượng. 

+ Các Hội thẩm nhân dân:  

       1. Ông Lê Thanh Sơn; 

        2. Bà Tạ Thị Thế. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: ông Phạm Việt Dũng – Cán bộ Tòa 

án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 30/2017/HSST ngày 

07 tháng 11 năm 2017 đối với các bị cáo:  

1. Phạm Xuân Tr, sinh năm 1988 tại tỉnh Ninh Bình; trú tại: xã Đ, thành 

phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con 

ông Phạm Xuân Ch và bà Hồ Thị K; chưa có vợ con; tiền án: tại bản án số 

35/2015/HSST ngày 06/8/2015 của Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh 

Bình xử phạt Phạm Xuân Tr 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 07/11/2015, chưa chấp hành xong số tiền truy thu để sung quỹ 

nhà nước (truy thu 2.900.000 đồng, đã nộp 2.000.000 đồng ); tiền sự: không.  

Lịch sử bản thân: Tại Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 05/6/2009 của 

Công an phường T, thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) xử phạt Phạm 

Xuân Tr 200.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã chấp hành 

xong ngày 05/6/2009. Tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của 

UBND thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) về việc đưa Phạm Xuân Tr 

vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc thời hạn 24 tháng, đã chấp hành xong ngày 

23/12/2012. Tại Quyết định số 54/QĐ-XPVPHC ngày 24/6/2014 của Công an thị 

xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) xử phạt Phạm Xuân Tr 500.000 đồng về 

hành vi đánh bạc, chấp hành xong ngày 24/6/2014. Tại Quyết định số 13/QĐ-

XPHC ngày 09/3/2015 của Công an phường T, thị xã Tam Điệp (nay là thành phố 
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Tam Điệp) xử phạt Phạm Xuân Tr 500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy, chấp hành xong ngày 16/4/2015. 

Bị cáo bị bắt để tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Ninh Bình từ ngày 02/8/2017 cho đến nay. (Có mặt). 

2.  Hà Nguyễn Đình Th, sinh năm 1985 tại tỉnh Ninh Bình; trú tại: xã Y, 

thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 11/12; 

con ông Hà Đình Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị Hồng H; có vợ là chị Nguyễn Thị 

H, chưa ly hôn, không có con với chị Nguyễn Thị H. Bị cáo có 01 con, sinh năm 

2015 với chị Trần Thị D, sinh năm 1985, nơi ĐKHKTT: xã Y, huyện M, tỉnh Ninh 

Bình; chỗ ở hiện nay: xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; tiền án, tiền sự: không.            

Lịch sử bản thân: Tại bản án số 43/2010/HSST ngày 26/6/2010 của Tòa án 

nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xử phạt Hà Nguyễn Đình Th 02 năm tù 

về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã chấp hành xong bản án ngày 

01/02/2012. 

Bị cáo bị bắt để tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Ninh Bình từ ngày 02/8/2017 cho đến nay. (Có mặt). 

*. Người bị hại: Ông Đan Văn H, sinh năm 1950; trú tại: thôn 1, xã Đ, 

thành phố T, tỉnh Ninh Bình. ( Vắng mặt). 

*. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị 

Hồng H, sinh năm 1960; trú tại: xã Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. ( Vắng mặt). 

NHẬN THẤY: 

Các bị cáo Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th bị Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Tam Điệp truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 01/8/2017, Phạm Xuân Tr gọi điện thoại cho Hà 

Nguyễn Đình Th đến đón Tr tại khu vực cửa hàng xăng dầu thuộc xã Đ, thành phố 

T để Tr uống thuốc Menthadone, Th điều khiển xe môtô Honda Wave RS biển 

kiểm soát 52F5-5304 từ nhà đến nơi Tr hẹn và chở Tr đến Trung tâm y tế dự 

phòng thành phố Tam Điệp. Sau khi uống thuốc xong Tr rủ Th đi tìm nhà người 

dân sơ hở để trộm cắp tài sản, Th đồng ý rồi điều khiển xe chở Tr đi đến thôn 1, xã 

Đ, thành phố T.  

Khoảng 10 giờ cùng ngày khi đi đến khu vực nhà ông Đan Văn H, Tr và Th 

phát hiện cổng nhà ông H không khóa nên Tr xuống xe mở cổng để Th điều khiển 

xe vào sân, thấy ngôi nhà cấp 4 cửa nhà không khóa chỉ chốt then ngang, Tr rút 

chốt đẩy cửa vào nhà thấy ở dưới đất bên phải có một chiếc bơm nước nhãn hiệu 

Kufa LWP 758, Tr đi ra nói với Th “ trong nhà có cái máy bơm kìa”, thấy vậy Th 

vào nhà lấy chiếc máy bơm ra để vào giá để hàng ở giữa xe mô tô biển kiểm soát 

52F5-5304, còn Tr đi ra phía vườn thấy có một con chó mầu đen nặng 15kg đang 

xích ở cạnh lán, Tr đi ra tháo xích và ôm con chó rồi ngồi lên sau xe mô tô để Th 

chở đi tiêu thụ, khi đi đến khu vực xã M, huyện Y, tỉnh Ninh Bình thì bị Tổ công 

tác của Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra và phát hiện thu 
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giữ toàn bộ tài sản Tr và Th đã lấy trộm của gia đình ông H. Đồng thời thu giữ một 

xe mô tô Honda Wave RS biển kiểm soát 52F5-5304, thu giữ của Tr một chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 4 màu vàng và thu của Th một điện thoại 

di động nhãn hiệu GOLY G3303 màu xanh đen. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 44/KL-HĐĐG ngày 02/8/2017 của Hội 

đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố Ninh Bình đã kết luận: Máy bơm 

nước nhãn hiệu Kufa LWP 758 trị giá 900.000 đồng; một con chó nặng 15kg trị 

giá 1.125.000 đồng. Tổng giá trị tài sản Tr và Th chiếm đoạt của gia đình ông H là 

2.025.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 31/CT-VKS ngày 06 tháng 11 năm 2017, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Tam Điệp đã truy tố Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, Đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp trong phần tranh luận vẫn giữ 

nguyên quyết định đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị 

cáo Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th phạm tội “ Trộm cắp tài sản”. Áp dụng: 

khoản 1 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo Tr. Xử phạt bị cáo Phạm Xuân Tr từ 09 đến 12 tháng tù, 

thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï tÝnh tõ ngµy bÞ b¾t ®Ó t¹m giam lµ ngày 02/8/2017. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự đối với 

bị cáo Th. Xử phạt bị cáo Hà Nguyễn Đình Th từ 06 đến 09 tháng tù, thêi h¹n chÊp 

hµnh h×nh ph¹t tï tÝnh tõ ngµy bÞ b¾t ®Ó t¹m giam lµ ngày 02/8/2017.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa các bị cáo Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th đã khai 

nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Tam Điệp đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Lời khai của các bị cáo Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th phù hợp với 

nhau, phù hợp với lời khai của từng bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên 

bản kiểm tra hành chính, lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng đã 

được thu giữ, kết luận định giá tài sản cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. 

Vì vậy đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 10 giờ ngày 01/8/2017 lợi dụng sơ hở của 

chủ sở hữu, các bị cáo Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th đã lén lút vào nhà 

ông Đan Văn H lấy trộm một máy bơm nước và một con chó; tổng trị giá tài sản là 

2.025.000 đồng. 

 Hành vi của các bị cáo là cố ý, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp 

pháp của công dân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Hành vi chiếm đoạt tài sản 

của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “ Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 

1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Tam Điệp đã truy tố và lời luận tội của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân 
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thành phố Tam Điệp tham gia phiên tòa đối với các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp 

luật.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây mất trật tự an ninh ở địa phương, ảnh 

hưởng xấu đến đời sống xã hội. Để đấu tranh phòng và chống tội phạm thì việc 

truy tố, đưa ra xét xử, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết. 

Căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi cần buộc các bị cáo phải chấp hành hình 

phạt theo mức độ vai trò của mỗi bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng giáo dục, 

cải tạo các bị cáo và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm chung.  

C¸c bÞ c¸o tham gia víi vai trß ®ång ph¹m gi¶n ®¬n, ®Ó quyÕt ®Þnh møc h×nh 
ph¹t t­¬ng xøng víi hµnh vi ph¹m téi cña tõng bÞ c¸o, trách nhiệm hình sự đối với 
từng bị cáo như sau: 

Bị cáo Phạm Xuân Tr: Bị cáo là người khởi xướng rủ rê bị cáo Th cùng 

thực hiện tội phạm, đồng thời là người trực tiếp thực hiện tội phạm một cách tích 

cực nên bị cáo Tr chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Năm 2015 bị cáo đã bị Tòa 

án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xử phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản”, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo vÒ ®Þa ph­¬ng nh­ng bÞ c¸o 

kh«ng lÊy ®ã lµm bµi häc ®Ó tu d­ìng phÊn ®Êu mµ vÉn tiÕp tôc cã hµnh vi vi 
ph¹m ph¸p luËt. Bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố 

ý, lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm là tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình 

sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bÞ c¸o ®· thµnh khÈn khai b¸o, ăn 

năn hối cải, do ®ã bÞ c¸o Tr ®­îc xem xÐt ¸p dông 01 t×nh tiÕt gi¶m nhÑ được quy 

®Þnh t¹i ®iÓm p kho¶n 1 §iÒu 46 của Bé luËt h×nh sù.  

Bị cáo Hà Nguyễn Đình Th: Bị cáo đồng phạm với vai trò thực hành, thực 

hiện tội phạm một cách tích cực. Bị cáo giữ vai trò sau bị cáo Tr. Bị cáo đã được 

giáo dục, cải tạo song không chịu tu dưỡng rèn luyện để trở thành công dân có ích 

cho gia đình và xã hội mà vẫn cố ý phạm tội. Vì vậy bị cáo Th phải chịu mức hình 

phạt tương xứng với hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên khi quyết định hình 

phạt, Hội đồng xét xử xét bị cáo Th đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ 

luật Hình sự. 

C¨n cø vµo vai trß, nh©n th©n cña tõng bÞ c¸o vµ hËu qu¶ do hµnh vi ph¹m 

téi mµ c¸c bÞ c¸o g©y ra, Hội đồng xét xử thấy cÇn ph¶i ¸p dông lo¹i h×nh ph¹t tï 

cã thêi h¹n ®èi víi bÞ c¸o Tr cao h¬n bÞ c¸o Th lµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p 

luËt.  

Quá trình điều tra Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th còn khai nhận 

ngày 29/7/2017 tại khu vực xã Y, huyện M, tỉnh Ninh Bình lợi dụng sơ hở của chủ 

tài sản, Tr và Th đã bắt trộm được 02 con chó, sau đó bán một con được 650.000 

đồng lấy tiền tiêu sài, còn một con Th đem về nhà nuôi. Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an Thành phố Tam Điệp đã tách tài liệu chuyển Cơ quan điều tra Công an 

huyện M, tỉnh Ninh Bình đề nghị xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp 

luật. 
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Về trách nhiệm dân sự:  

Tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại cho ông Đan Văn H 

( chủ sở hữu). Người bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: 

Đối với chiếc xe mô tô Honda Wave RS biển kiểm soát 52F5-5304 màu đỏ, 

sau khi xác định chiếc xe mô tô nêu trên là tài sản của bà Nguyễn Thị Hồng H (mẹ 

của bị cáo Th). Việc Th dùng xe mô tô để đi trộm cắp tài sản bà H không biết. Do 

vậy Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Điệp đã trả chiếc xe mô tô 

trên cho bà Nguyễn Thị Hồng H là có căn cứ. 

Đối với hai chiếc điện thoại di động thu giữ của Tr và Th, quá trình điều tra 

xác định không liên quan đến hành vi phạm tội của Tr và Th. Ngày 20/10/2017 ông 

Phạm Xuân Ch ( theo giấy ủy quyền ngày 17/10/2017 của bị cáo Tr) đã nhận điện 

thoại của bị cáo Tr và chị Trần Thị D ( theo giấy ủy quyền ngày 17/10/2017 của bị 

cáo Th) đã nhận điện thoại của bị cáo Th. Do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Tam Điệp đã trả tài sản cho chủ sở hữu là có căn cứ nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

Đối với hành vi chung sống như vợ chồng giữa bị cáo Th với chị Trần Thị 

D: ngày 31/10/2017 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp đã có văn bản đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật là có căn 

cứ nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có 

quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố các bị cáo Phạm Xuân Tr và Hà Nguyễn Đình Th phạm tội  

“Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 

Điều 48 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Xuân Tr 09  (chín) tháng tù. 

Thêi h¹n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï tÝnh tõ ngµy bÞ b¾t ®Ó t¹m giam lµ ngày 

02/8/2017. 

- Áp dụng: khoản 1 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Hà Nguyễn Đình Th 07 ( bảy) tháng tù. Thêi h¹n chÊp hµnh h×nh 

ph¹t tï tÝnh tõ ngµy bÞ b¾t ®Ó t¹m giam lµ ngày 02/8/2017. 

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng Hình 

sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 
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Bị cáo Phạm Xuân Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Hà Nguyễn Đình Th phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc ngày bản án được niêm yết. 

 Áp dụng Điều 26 của Luật Thi hành án Dân sự: Trường hợp bản án được thi 

hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành 

án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6,7,7a và 9 của Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án Dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Ninh Bình; 

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

- VKSND TP. Tam Điệp; 

- Công an TP. Tam Điệp; 

- Thi hành án dân sự TP. Tam Điệp;  

- Trại tạm giam; 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Người liên quan; 

- Lưu: HSVA; TAND TP. Tam Điệp. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

( Đã ký) 

Nguyễn Thị Phượng 
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           C¸c Héi thÈm nh©n d©n 

 

 

           ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
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                NguyÔn ThÞ Ph­îng 

 


